
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

71 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Thái Mỹ Ngân + Võ Thị Minh Hạnh D18_XD01 55 04/06/2019 13 giờ 30 C806

72 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Thái Mỹ Ngân D18_XD02 58 04/06/2019 13 giờ 30 C808

73 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy + Vũ Bá Khanh D16_XD02 2 04/06/2019 13 giờ 30 C708

74 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Như Điệp D15_XD02 2 04/06/2019 13 giờ 30 C708

75 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Như Điệp D14_XD02 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

76 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Như Điệp D13_XD01 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

261 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_XD01 56 05/06/2019 09 giờ 30 C701

262 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_XD02 58 05/06/2019 09 giờ 30 C703

263 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D17_XD01 1 05/06/2019 09 giờ 30 C708

264 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang + Phạm Thị Phương Thảo D17_XD03 3 05/06/2019 09 giờ 30 C708

265 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang + Hà Ngọc Quỳnh Anh D16_XD02 3 05/06/2019 09 giờ 30 C708

266 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D15_XD01 4 05/06/2019 09 giờ 30 C708

267 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D15_XD02 2 05/06/2019 09 giờ 30 C708

268 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D15_XD04 2 05/06/2019 09 giờ 30 C708

269 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D14_XD02 1 05/06/2019 09 giờ 30 C708

284 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Dương Hồng Thẩm D17_XD01 26 05/06/2019 13 giờ 30 C803

285 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Dương Hồng Thẩm D17_XD02 26 05/06/2019 13 giờ 30 C803

286 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Phan Thiệu Huy D17_XD03 26 05/06/2019 13 giờ 30 C501

287 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Phan Thiệu Huy D17_XD04 27 05/06/2019 13 giờ 30 C508

288 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Dương Hồng Thẩm D16_XD01 12 05/06/2019 13 giờ 30 C605

289 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Dương Hồng Thẩm + Phan Thiệu Huy D16_XD02 12 05/06/2019 13 giờ 30 C605
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290 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Phan Thiệu Huy D16_XD04 1 05/06/2019 13 giờ 30 C605

291 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Dương Hồng Thẩm + Nguyễn Quang Huy D15_XD01 12 05/06/2019 13 giờ 30 C605

292 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy + Phan Thiệu Huy D15_XD02 22 05/06/2019 13 giờ 30 C605

293 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D15_XD03 8 05/06/2019 13 giờ 30 C805

294 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy + Phan Thiệu Huy D15_XD04 33 05/06/2019 13 giờ 30 C805

295 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy + Phan Thiệu Huy D14_XD02 2 05/06/2019 13 giờ 30 C805

296 CI09010 TAM_XD_12 Cơ học đất Phan Thiệu Huy D13_XD02 1 05/06/2019 13 giờ 30 C805

359 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD01 39 05/06/2019 15 giờ 30 C514

360 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường + Trần Công Lai D16_XD02 30 05/06/2019 15 giờ 30 C606

361 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D16_XD03 25 05/06/2019 15 giờ 30 C606

362 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D16_XD04 21 05/06/2019 15 giờ 30 C608

363 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường + Trần Công Lai D15_XD01 15 05/06/2019 15 giờ 30 C608

364 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường + Trần Công Lai D15_XD02 6 05/06/2019 15 giờ 30 C608

365 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D15_XD03 7 05/06/2019 15 giờ 30 C608

366 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D15_XD04 5 05/06/2019 15 giờ 30 C608

367 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D14_XD02 1 05/06/2019 15 giờ 30 C608

368 CI03002 TAM_XD_04 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D13_XD01 1 05/06/2019 15 giờ 30 C608

501 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phan Thị Mỹ Trang D17_XD01 25 06/06/2019 08 giờ 00 C705

502 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phan Thị Mỹ Trang D17_XD02 26 06/06/2019 08 giờ 00 C705

503 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển D17_XD03 25 06/06/2019 08 giờ 00 C706

504 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển D17_XD04 27 06/06/2019 08 giờ 00 C706

505 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Như Điệp D15_XD01 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

506 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Như Điệp + Phan Thị Mỹ Trang D15_XD02 6 06/06/2019 08 giờ 00 C312

507 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phan Thị Mỹ Trang D15_XD03 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

508 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phan Thị Mỹ Trang D15_XD04 3 06/06/2019 08 giờ 00 C312

509 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phan Thị Mỹ Trang D14_XD02 2 06/06/2019 08 giờ 00 C312

510 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phan Thị Mỹ Trang D13_XD01 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

633 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D18_XD01 55 07/06/2019 07 giờ 30 C706
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634 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D18_XD02 58 07/06/2019 07 giờ 30 C708

635 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D17_XD01 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

636 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_XD02 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

637 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D15_XD01 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

638 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm + Trần Thị Thơm D15_XD04 3 07/06/2019 07 giờ 30 C805

639 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D14_XD01 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

771 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D18_XD01 2 07/06/2019 13 giờ 30 C701

772 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Trần Lê Quốc Việt D17_XD01 26 07/06/2019 13 giờ 30 C701

773 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Trần Lê Quốc Việt D17_XD02 26 07/06/2019 13 giờ 30 C701

774 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D17_XD03 26 07/06/2019 13 giờ 30 C703

775 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D17_XD04 27 07/06/2019 13 giờ 30 C703

776 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Trần Lê Quốc Việt D16_XD01 1 07/06/2019 13 giờ 30 C703

777 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Trần Lê Quốc Việt D16_XD02 1 07/06/2019 13 giờ 30 C703

778 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D16_XD03 1 07/06/2019 13 giờ 30 C703

779 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo + Trần Lê Quốc Việt D16_XD04 2 07/06/2019 13 giờ 30 C703

780 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D15_XD01 2 07/06/2019 13 giờ 30 C703

781 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D15_XD02 2 07/06/2019 13 giờ 30 C703

782 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D14_XD01 1 07/06/2019 13 giờ 30 C703

783 EE09901 TAM_DD_22 Kỹ thuật điện Đỗ Quang Đạo D14_XD02 1 07/06/2019 13 giờ 30 C703

847 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D16_XD01 39 07/06/2019 15 giờ 30 C705

848 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D16_XD02 30 07/06/2019 15 giờ 30 C701

849 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D16_XD03 25 07/06/2019 15 giờ 30 C701

850 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D16_XD04 22 07/06/2019 15 giờ 30 C703

851 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D15_XD01 18 07/06/2019 15 giờ 30 C703

852 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D15_XD02 17 07/06/2019 15 giờ 30 C703

853 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D15_XD03 7 07/06/2019 15 giờ 30 C705

854 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D15_XD04 7 07/06/2019 15 giờ 30 C705

855 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D14_XD02 1 07/06/2019 15 giờ 30 C705
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856 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D13_XD01 1 07/06/2019 15 giờ 30 C705

857 1XDDDCN002 1XDDDCN002 Kết cấu thép 2 Lê Đức Tuấn D13_XD02 2 07/06/2019 15 giờ 30 C705

976 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D15_XD01 2 08/06/2019 09 giờ 30 C608

1091 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D18_XD01 55 10/06/2019 07 giờ 30 C606

1092 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D18_XD02 58 10/06/2019 07 giờ 30 C608

1093 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D16_XD01 2 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1094 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D16_XD03 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1095 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D15_XD02 2 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1096 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D15_XD03 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1097 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D14_XD02 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1098 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D13_XD01 2 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1147 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Nguyễn Trọng Nghĩa D17_XD02 1 10/06/2019 09 giờ 30 C608

1148 GS59001 GS15001 Tin học đại cương Trần Thị Như ý D15_XD04 1 10/06/2019 09 giờ 30 C608

1164 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Huỳnh Thanh Vũ D17_XD01 26 10/06/2019 13 giờ 30 C601

1165 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Huỳnh Thanh Vũ D17_XD02 26 10/06/2019 13 giờ 30 C601

1166 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD03 26 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1167 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD04 26 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1168 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Huỳnh Thanh Vũ D16_XD01 1 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1169 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD01 1 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1170 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD03 1 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1171 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Huỳnh Thanh Vũ D15_XD01 1 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1172 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Huỳnh Thanh Vũ D15_XD04 5 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1173 CI09009 TAM_XD_11 Bê tông cốt thép 1 Huỳnh Thanh Vũ D13_XD02 1 10/06/2019 13 giờ 30 C603

1269 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Phạm Thị Minh Thoa D16_XD01 39 10/06/2019 15 giờ 30 C414

1270 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Ôn Ngọc Yến Nhi + Phạm Thị Minh Thoa D16_XD02 30 10/06/2019 15 giờ 30 C706

1271 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Ôn Ngọc Yến Nhi D16_XD03 25 10/06/2019 15 giờ 30 C706

1272 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Ôn Ngọc Yến Nhi D16_XD04 22 10/06/2019 15 giờ 30 C705

1273 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Phạm Thị Minh Thoa D15_XD01 10 10/06/2019 15 giờ 30 C705
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1274 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Ôn Ngọc Yến Nhi + Phạm Thị Minh Thoa D15_XD02 19 10/06/2019 15 giờ 30 C705

1275 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Phạm Thị Minh Thoa D15_XD03 2 10/06/2019 15 giờ 30 C705

1276 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Phạm Thị Minh Thoa D15_XD04 2 10/06/2019 15 giờ 30 C705

1277 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Ôn Ngọc Yến Nhi D13_XD01 1 10/06/2019 15 giờ 30 C705

1278 1XDDDCN003 1XDDDCN003 Kiến trúc 2 Phạm Thị Minh Thoa D13_XD02 1 10/06/2019 15 giờ 30 C705

1476 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Vũ Đỗ Huy Cường D18_XD01 56 12/06/2019 07 giờ 30 C706

1477 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D18_XD02 58 12/06/2019 07 giờ 30 C708

1478 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trịnh Ngọc An D14_XD01 1 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1585 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Bùi Thanh Tâm D17_XD01 25 12/06/2019 13 giờ 30 C310

1586 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Bùi Thanh Tâm D17_XD02 24 12/06/2019 13 giờ 30 C310

1587 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Đoàn Thị Anh Thủy D17_XD03 20 12/06/2019 13 giờ 30 C312

1588 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Đoàn Thị Anh Thủy D17_XD04 26 12/06/2019 13 giờ 30 C312

1589 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Bùi Thanh Tâm D16_XD01 1 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1590 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Đoàn Thị Anh Thủy + Bùi Thanh Tâm D15_XD01 8 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1591 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Đoàn Thị Anh Thủy + Bùi Thanh Tâm D15_XD02 8 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1592 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Bùi Thanh Tâm D15_XD03 4 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1593 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Đoàn Thị Anh Thủy + Bùi Thanh Tâm D15_XD04 26 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1594 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Đoàn Thị Anh Thủy D14_XD02 1 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1595 CI03001 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 Bùi Thanh Tâm D13_XD02 1 12/06/2019 13 giờ 30 C314

1673 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Hà Công Huy D16_XD01 39 12/06/2019 15 giờ 30 C512

1674 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Hà Công Huy + Nguyễn Quang Huy D16_XD02 30 12/06/2019 15 giờ 30 C601

1675 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Nguyễn Quang Huy D16_XD03 25 12/06/2019 15 giờ 30 C601

1676 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Nguyễn Quang Huy D16_XD04 22 12/06/2019 15 giờ 30 C514

1677 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Hà Công Huy D15_XD01 6 12/06/2019 15 giờ 30 C514

1678 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Hà Công Huy + Nguyễn Quang Huy D15_XD02 12 12/06/2019 15 giờ 30 C514

1679 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Nguyễn Quang Huy D15_XD03 1 12/06/2019 15 giờ 30 C514

1680 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Nguyễn Quang Huy D13_XD01 1 12/06/2019 15 giờ 30 C514

1681 CI09017 TAM_XD_16 Nền móng công trình Hà Công Huy D13_XD02 3 12/06/2019 15 giờ 30 C514
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1875 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D18_XD01 55 14/06/2019 07 giờ 30 C606

1876 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Trần Anh Trung D18_XD02 58 14/06/2019 07 giờ 30 C608

1877 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D17_XD01 16 14/06/2019 07 giờ 30 C706

1878 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D17_XD02 4 14/06/2019 07 giờ 30 C706

1879 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D17_XD03 19 14/06/2019 07 giờ 30 C706

1880 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D17_XD04 11 14/06/2019 07 giờ 30 C706

1881 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm + Trần Anh Trung D16_XD01 7 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1882 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm + Trần Anh Trung D16_XD02 4 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1883 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D16_XD04 1 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1884 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D15_XD01 2 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1885 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D15_XD02 2 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1886 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D15_XD03 4 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1887 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm + Trần Anh Trung D15_XD04 13 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1888 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Trần Anh Trung D14_XD02 2 14/06/2019 07 giờ 30 C514

1889 CI09024 CI09024 Sức bền vật liệu 1 Phạm Quốc Lâm D13_XD02 1 14/06/2019 07 giờ 30 C514

2013 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_XD01 26 14/06/2019 13 giờ 30 C801

2014 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_XD02 26 14/06/2019 13 giờ 30 C801

2015 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_XD03 23 14/06/2019 13 giờ 30 C803

2016 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_XD04 27 14/06/2019 13 giờ 30 C803

2017 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_XD04 1 14/06/2019 13 giờ 30 C806

2020 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D16_XD01 35 14/06/2019 15 giờ 30 C601

2021 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D16_XD02 30 14/06/2019 15 giờ 30 C601

2022 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D16_XD03 13 14/06/2019 15 giờ 30 C603

2023 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D16_XD04 17 14/06/2019 15 giờ 30 C603

2024 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D15_XD02 5 14/06/2019 15 giờ 30 C603

2025 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D15_XD03 1 14/06/2019 15 giờ 30 C603

2026 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D15_XD04 2 14/06/2019 15 giờ 30 C603

2027 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D14_XD02 4 14/06/2019 15 giờ 30 C603
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2028 9DTXHDC002 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư Tạ Minh Nghi D13_XD01 2 14/06/2019 15 giờ 30 C603

2212 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D18_XD01 1 17/06/2019 13 giờ 30 C801

2213 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD01 26 17/06/2019 13 giờ 30 C801

2214 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD02 26 17/06/2019 13 giờ 30 C801

2215 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD03 26 17/06/2019 13 giờ 30 C803

2216 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD04 27 17/06/2019 13 giờ 30 C803

2217 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D16_XD01 6 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2218 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D16_XD02 17 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2219 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D16_XD03 3 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2220 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D16_XD04 2 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2221 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D15_XD01 4 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2222 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D15_XD02 1 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2223 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D15_XD04 2 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2224 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D14_XD02 3 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2225 CI09011 TAM_XD_13 Trắc địa Châu Minh Hiếu D13_XD01 1 17/06/2019 13 giờ 30 C804

2255 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D16_XD01 39 17/06/2019 15 giờ 30 C608

2256 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D16_XD02 30 17/06/2019 15 giờ 30 C606

2257 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D16_XD03 25 17/06/2019 15 giờ 30 C606

2258 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D16_XD04 22 17/06/2019 15 giờ 30 C608

2259 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D15_XD01 2 17/06/2019 15 giờ 30 C606

2260 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D15_XD03 2 17/06/2019 15 giờ 30 C606

2261 CI03007 CI03007 Thi công 1 Phạm Trường Giang D13_XD01 1 17/06/2019 15 giờ 30 C606

2395 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD01 25 19/06/2019 13 giờ 30 C601

2396 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD02 16 19/06/2019 13 giờ 30 C601

2397 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD03 2 19/06/2019 13 giờ 30 C601

2398 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD04 10 19/06/2019 13 giờ 30 C603

2399 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15_XD01 4 19/06/2019 13 giờ 30 C603

2400 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15_XD02 14 19/06/2019 13 giờ 30 C603
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2401 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15_XD03 3 19/06/2019 13 giờ 30 C603

2402 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15_XD04 12 19/06/2019 13 giờ 30 C603

2403 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D14_XD01 1 19/06/2019 13 giờ 30 C603

2404 1XDCHCS001 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D14_XD02 1 19/06/2019 13 giờ 30 C603

2427 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D16_XD01 40 19/06/2019 15 giờ 30 C701

2428 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh + Trần Tấn Quốc D16_XD02 29 19/06/2019 15 giờ 30 C703

2429 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh D16_XD03 25 19/06/2019 15 giờ 30 C703

2430 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh D16_XD04 22 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2431 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D15_XD01 2 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2432 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh + Trần Tấn Quốc D15_XD02 10 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2433 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh + Trần Tấn Quốc D15_XD03 6 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2434 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh D15_XD04 13 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2435 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh D14_XD02 1 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2436 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh D13_XD01 1 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2437 CI09020 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D13_XD02 1 19/06/2019 15 giờ 30 C705

2866 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Lương Tuấn Phương D18_XD01 54 Khoa /Giảng viên tổ chức

2867 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thế Sự D18_XD02 58 Khoa /Giảng viên tổ chức

2868 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Đoàn Quang Huy D17_XD03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2869 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D16_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2870 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D16_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2871 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Đoàn Quang Huy D15_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2872 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Lương Tuấn Phương D18_XD01 54 Khoa /Giảng viên tổ chức

2873 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Thế Sự D18_XD02 58 Khoa /Giảng viên tổ chức

2874 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Đoàn Quang Huy D17_XD03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2875 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang D16_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2876 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Đoàn Quang Huy D15_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2877 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2878 CI09003 TAM_XD_06 Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Anh Trung D18_XD01 54 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2879 CI09003 TAM_XD_06 Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Anh Trung D18_XD02 58 Khoa /Giảng viên tổ chức

2880 CI09003 TAM_XD_06 Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Anh Trung D17_XD01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2881 CI09003 TAM_XD_06 Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Anh Trung D17_XD03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2882 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_XD01 55 Khoa /Giảng viên tổ chức

2883 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_XD02 58 Khoa /Giảng viên tổ chức

2884 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D17_XD03 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2885 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D16_XD01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2886 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D15_XD04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3088 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3089 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD02 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3090 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD03 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3091 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD04 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3092 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD01 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3093 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3094 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D15_XD02 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3095 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D14_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3096 CI09014 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D13_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3097 CI09015 TAM_XD_24 Tham quan Nguyễn Công Huân D18_XD01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3098 CI09015 TAM_XD_24 Tham quan Nguyễn Công Huân D17_XD01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3099 CI09015 TAM_XD_24 Tham quan Nguyễn Công Huân D17_XD02 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3100 CI09015 TAM_XD_24 Tham quan Nguyễn Công Huân D17_XD03 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3101 CI09015 TAM_XD_24 Tham quan Nguyễn Công Huân D17_XD04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3102 CI09012 TAM_XD_14 Thí nghiệm Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D17_XD01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3103 CI09012 TAM_XD_14 Thí nghiệm Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D17_XD02 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3104 CI09012 TAM_XD_14 Thí nghiệm Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D17_XD03 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3105 CI09012 TAM_XD_14 Thí nghiệm Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D17_XD04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3106 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3107 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD02 26 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3108 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD03 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3109 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D17_XD04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3110 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D16_XD02 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3111 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D16_XD03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3112 CI09013 TAM_XD_15 Thực tập Trắc địa Châu Minh Hiếu D15_XD04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3113 CI09025 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D17_XD01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3114 CI09025 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D17_XD02 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3115 CI09025 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Võ Đình Tấn D17_XD03 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3116 CI09025 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Võ Đình Tấn D17_XD04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3117 CI09025 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D16_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3118 CI09025 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Võ Đình Tấn D15_XD04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3386 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD01 40 Khoa /Giảng viên tổ chức

3387 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD02 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

3388 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD03 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3389 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD04 21 Khoa /Giảng viên tổ chức

3390 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D15_XD01 18 Khoa /Giảng viên tổ chức

3391 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D15_XD02 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3392 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D15_XD03 8 Khoa /Giảng viên tổ chức

3393 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D15_XD04 18 Khoa /Giảng viên tổ chức

3394 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D14_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3395 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D13_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3396 1XDCHCN010 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai D13_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3397 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D16_XD01 40 Khoa /Giảng viên tổ chức

3398 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D16_XD02 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

3399 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D16_XD03 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3400 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D16_XD04 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3401 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D15_XD01 10 Khoa /Giảng viên tổ chức

3402 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D15_XD02 17 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3403 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D15_XD03 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

3404 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D15_XD04 13 Khoa /Giảng viên tổ chức

3405 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D13_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3406 1XDDDCN006 1XDDDCN006 Đồ án Kết cấu thép Lê Đức Tuấn D13_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3407 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D16_XD01 40 Khoa /Giảng viên tổ chức

3408 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D16_XD02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

3409 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D16_XD03 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3410 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D16_XD04 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3411 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D15_XD01 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3412 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D15_XD02 14 Khoa /Giảng viên tổ chức

3413 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D15_XD03 16 Khoa /Giảng viên tổ chức

3414 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D15_XD04 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3415 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D14_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3416 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D14_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3417 1XDCHCN011 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D13_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3418 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Nguyễn Công Huân D16_XD01 39 Khoa /Giảng viên tổ chức

3419 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Nguyễn Công Huân D16_XD02 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

3420 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Ngô Hồng Đức D16_XD03 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3421 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Ngô Hồng Đức D16_XD04 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3422 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Nguyễn Công Huân D15_XD01 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3423 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Nguyễn Công Huân D15_XD03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3424 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Nguyễn Công Huân D14_XD02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3425 CI09027 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 Nguyễn Công Huân D13_XD01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3504 1XDTTTN001 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_XD01 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

3505 1XDTTTN001 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_XD02 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3506 1XDTTTN001 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_XD03 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3507 1XDTTTN001 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_XD04 35 Khoa /Giảng viên tổ chức
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